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1. Quyết định số 

01/2026/QĐ-UBND 

ngày 05 tháng 5 năm 

2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ ban 

hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 

2026 -2031. 

 

- Công văn 

211/UBND-VP ngày 

04/02/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc 

triển khai Nghị định số 

 



315/2026/NĐ-CP ngày 

08/12/2025 của Chính 

phủ ban hành Quy chế 

làm việc mẫu của 

UBND xã, phường, đặc 

khu. 

 

- Công văn số 39/VP 

ngày 30/3/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã về xin chấp 

thuận chủ trương xây 

dựng dự thảo Quyết 

định ban hành Quy chế 

làm việc của UBND xã 

Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 

2026-2031 theo trình, 

thủ tục rút gọn. 

 

- Công văn số 

557/UBND-VP ngày 

01/42026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc 

chấp thuận chủ trương 

xây dựng dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của 

UBND xã Cẩm Mỹ, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

theo trình, thut tục rút 

gọn. 

 

- Công văn số 

568/UBND-VP ngày 

03/4/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc lấy 

ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 

2026-2031. 

 

- Công văn số 41/VP 

ngày 02/4/2026 của 



Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về việc lấy ý 

kiến góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy chế làm việc của 

UBND xã Cẩm Mỹ 

nhiệm kỳ 2026-2031. 

 

- Báo cáo số 45/BC-VP 

ngày 13/4/2026 của 

UBND xã Cẩm Mỹ, về 

tổng hợp, tiếp thu ý 

kiến đóng góp vào dự 

thải Quyết định ban 

hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 

2026-2031. 

 

- Báo cáo thẩm định số 

45/BC-VP ngày 

14/4/2026, về việc báo 

cáo thẩm định Quyết 

định ban hành Quy chế 

làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Cẩm Mỹ 

nhiệm kỳ 2026-2031. 

 

- Lấy ý kiến thành viên 

Ủy ban nhân dân xã: 

Phiếu ý kiến. 

 

- Tờ trình số 48/TTr-

VP ngày 14/4/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã đề nghị ban 

hành Quyết định ban 

hành quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ nhiệm kỳ 

2026-2031. 

 

- Thông cáo báo chí 

đăng Trang Thông tin 

điện tử xã Cẩm Mỹ. 



2. Quyết định số 

02/2026/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 5 năm 

2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Hội 

đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Công văn số 70/VP 

ngày 18/5/2026 của 

Văn phòng HĐNĐ và 

UBND xã, xin chấp 

thuận chủ trương xây 

dựng dự thảo Quyết 

định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ theo 

trình tự, thủ tục rút gọn. 

 

- Công văn số 

981/UBND-VP ngày 

19/5/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc 

chấp thuận chủ trương 

xây dựng dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ. 

 

- Công văn số 

997/UBND -VP ngày 

20/5/2026 của UBND 



xã Cẩm Mỹ, về việc lấy 

ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ. 

 

- Công văn số 72/VP 

ngày 19/5/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về việc lấy ý 

kiến góp ý dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ. 

 

- Lấy ý kiến thành viên 

Ủy ban nhân dân xã: 

Phiếu ý kiến. 

 

- Báo cáo số 76/BC-VP 

ngày 25/5/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã Cẩm Mỹ, về 

tổng hợp tiếp thu ý kiến 

đóng góp vào dự thảo 

Quyết định ban hành 

Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã Cẩm Mỹ. 

 

- Báo cáo số 77/BC-VP 

ngày 26/5/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về báo cáo 

thẩm định Quyết định 



ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Tờ trình số 79/TTr-

VP ngày 26/5/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về việc đề 

nghị ban hành Quyết 

định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn 

phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ. 

 

- Thông cáo báo chí 

đăng Trang Thông tin 

điện tử xã Cẩm Mỹ. 

 

3. Quyết định số 

03/2026/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 6 năm 

2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp xã Cẩm Mỹ. 

 

-  Công văn số 

1014/UBND-VP ngày 

21/5/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc 

xây dựng, ban hành 

Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 



Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp xã Cẩm Mỹ. 

 

- Công văn 

837/UBND-VP ngày 

05/5/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc lấy 

ý kiến dự thảo Quyết 

định ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung 

tâm Dịch vụ tổng hợp 

xã Cẩm Mỹ. 

 

- Báo cáo số 88/BC-VP 

ngày 08/6/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, báo cáo 

tổng hợp, tiếp thu ý 

kiến đóng góp vào dự 

thảo Quyết định ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp xã Cẩm Mỹ. 

 

- Lấy ý kiến thành viên 

Ủy ban nhân dân xã: 

Phiếu ý kiến. 

 

- Báo cáo số 86/BC-VP 

ngày 08/6/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, báo cáo 

thẩm định Quyết định 

ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm 

Dịch vụ tổng hợp xã 

Cẩm Mỹ. 

 



- Tờ trình số 91/TTr-

VP ngày 09/6/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về đề nghị 

ban hành Quyết định 

ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm 

Dịch vụ tổng hợp xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Thông cáo báo chí 

đăng Trang Thông tin 

điện tử xã Cẩm Mỹ. 

 

4. Quyết định số 

04/2026/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 6 năm 

2026 của Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Mỹ ban 

hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trạm Y tế xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Tờ trình số 156/TTr-

PVHXH ngày 

03/4/2026, về việc 

đăng ký xây dựng 

Quyết định ban hành 

Quy đinh chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ cấu tổ chức của 

Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ. 

 

- Công văn số 

611/UBND-VP ngày 

08/4/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ về chấp 

thuận chủ trương xây 

dựng Quyết định ban 

hành Quy đinh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 



hạn của cơ cấu tổ chức 

của Trạm Y tế xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Công văn số 

850/UBND-VP ngày 

06/5/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc lấy 

ý kiến đóng góp đối với 

dự thảo Quyết định ban 

hành Quy đinh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ cấu tổ chức 

của Trạm Y tế xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Công văn số 

113/PVHXH ngày 

10/4/2026 của Phòng 

Văn hóa – Xã hội xã, về 

việc lấy ý kiến góp ý 

đóng góp đối với dự 

thảo Quyết định ban 

hành Quy đinh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ cấu tổ chức 

của Trạm Y tế xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Báo cáo 25/BC-

PVHXH ngày 

02/6/2026 của Phòng 

Văn hóa - Xã hội xã, về 

tổng hợp giải trình, tiếp 

thu ý kiến đóng góp 

vào dự thảo Quyết định 

ban hành Quy đinh 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ cấu tổ 

chức của Trạm Y tế xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Lấy ý kiến thành viên 

Ủy ban nhân dân xã: 

Phiếu ý kiến. 



- Công văn số 

216/PVHXH ngày 

03/6/2026 của Phòng 

Văn hóa - Xã hội xã, về 

việc đề nghị thẩm định 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của 

Trạm Y tế xã Cẩm Mỹ. 

 

- Báo cáo số 94/BC-VP 

ngày 11/6/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, báo cáo 

thẩm định Quyết định 

ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Trạm Y tế xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Thông cáo báo chí 

đăng Trang Thông tin 

điện tử xã Cẩm Mỹ. 

 

5. Nghị quyết số 

01/2026/NQ-HĐND 

ngày 16/6/2026, Ban 

hành Quy chế làm việc 

của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 - 2031. 

 

- Công văn số 

50/TTHĐND ngày 

15/4/2026 của TT 

HĐND xã Cẩm Mỹ, lấy 

ý kiến góp ý dự thảo 

Nghị quyết ban hành 



Quy chế hoạt động của 

Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 - 2031. 

 

- Công văn số 

61/HDND-VP ngày 

145/2026 của HDND 

xã Cẩm Mỹ, về việc lấy 

ý kiến góp ý dự thảo 

Nghị quyết ban hành 

Quy chế hoạt động của 

Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 - 2031. 

 

- Công văn số 

62/HĐND-VP ngày 

14/5/2026 của HĐND 

xã, về việc lấy ý kiến 

góp ý dự thảo Nghị 

quyết ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội 

đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 -2031. 

 



- Báo cáo số 80/BC-VP 

ngày 27/5/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về tổng hợp, 

tiếp thu ý kiến đóng 

góp vào dự thảo Nghị 

quyết ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội 

đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 -2031. 

 

- Tờ trình số 87/TTr-

VP ngày 08/6/2026 của 

HĐND xã, dự thảo nghị 

quyết ban hành Quy 

chế làm việc của Hội 

đồng nhân dân,Thường 

trực Hội đồng nhân 

dân, các Ban của Hội 

đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân 

và đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Cẩm Mỹ 

khóa II, nhiệm kỳ 2026 

- 2031. 

 

- Công văn số 

81/HĐND-VP ngày 

09/6/2026 của HĐND 

xã, về việc thực hiện 

thẩm tra Tờ trình Dự 

thảo nghị quyết ban 

hành Quy chế làm việc 

của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 



dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 - 2031. 

 

- Báo cáo số 93/BC-

VHXH ngày 15/6/2026 

của Ban Văn hóa - Xã 

hội về việc thẩm tra dự 

thảo Nghị quyết ban 

hành Quy chế làm việc 

của Hội đồng nhân dân, 

Thường trực Hội đồng 

nhân dân, các Ban của 

Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân 

dân và đại biểu Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ khóa II, nhiệm kỳ 

2026 - 2031 

 

- Thông cáo báo chí 

đăng Trang Thông tin 

điện tử xã Cẩm Mỹ. 

6. Dự thảo Nghị quyết 

Quy định nội dung chi 

và mức chi cho từng 

hoạt động trong xây 

dựng văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ 

 

- Công văn số 

1802/UBND-VP ngày 

04/8/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc 

đăng ký xây dựng văn 

bản quy phạm pháp 

luật. 

 

- Công văn số 

131/TTHĐND ngày 

05/8/2026 của TT 

HĐND xã, về việc chấp 

thuận chủ trương xây 



dựng Nghị quyết quy 

định nội dung chi và 

mức chi cho từng hoạt 

động trong xây dựng 

văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 

- Công văn 

1846/UBND-VP ngày 

06/8/2026 của UBND 

xã, về việc xây dựng 

Nghị quyết quy định 

nội dung chi và mức chi 

cho từng hoạt động 

trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Công văn số 

1897/UBND-VP ngày 

13/8/2026 của UBND 

xã, về việc lấy ý kiến 

góp ý dự thảo Nghị 

quyết quy định nội 

dung chi và mức chi 

cho từng hoạt động 

trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Công văn số 

1899/UBND-VP ngày 

13/8/2026 của UBND 

xã, về việc xin ý kiến 

góp ý dự thảo Nghị 

quyết quy định nội 

dung chi và mức chi 

cho từng hoạt động 

trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 



- Công văn số 147/VP 

ngày 12/8/2026 của 

Văn phòng HĐND và 

UBND xã, về việc lấy ý 

kiến góp ý dự thảo 

Nghị quyết quy định 

nội dung chi và mức chi 

cho từng hoạt động 

trong xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Dự thảo Nghị quyết 

quy định nội dung chi 

và mức chi cho từng 

hoạt động trong xây 

dựng văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử xã 

Cẩm Mỹ. 

 

Chỉ 

tiêu 2 

Dự thảo Văn bản quy 

phạm pháp luật của 

HĐND, UBND cấp xã 

được truyền thông trong 

quá trình xây dựng theo 

quy định của pháp luật về 

ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Kế hoạch số 21/KH-

UBND ngày 

27/01/2026 về theo dõi 

việc thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực trọng 

tâm, liên ngành năm 

2026 trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ. 

 

-  Kế hoạch số 68/KH-

UBND ngày 01/4/2026 

về thực hiện truyền 

thông chính sách, dự 

thảo văn bản quy phạm 

pháp luật trong quá 

trình xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ năm 2026. 

 

 



- Niêm yết công khai 

tại UBND xã và đăng 

tải dự thảo trên Trang 

thông tin điện tử xã: 

Link  

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/chinh-sach-

phap-luat/ 

 

- Trong quá trình soạn 

thảo UBND xã đã ban 

hành các Văn bản lấy ý 

kiến Sở, ban, ngành, cơ 

quan đơn vị có liên 

quan (hồ sơ minh 

chứng chỉ tiêu 1, tiêu 

chí 1) 

 

- Sau khi văn bản quy 

phạm pháp luật của 

HĐND xã ban hành 01 

Thông cáo báo chí đối 

với 01 Nghị quyết quy 

phạm pháp luật do Hội 

đồng nhân dân xã Cẩm 

Mỹ ban hành trong lĩnh 

vực hoạt động công vụ; 

UBND xã đã thực hiện 

Thông cáo báo chí đối 

với 04 Quyết định quy 

phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân xã Cẩm 

Mỹ ban hành trong lĩnh 

vực hoạt động công vụ 

và được đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử 

xã Cẩm Mỹ tại đường 

link: 

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/chinh-sach-

phap-luat/ 

 

+ Thông cáo báo chí số 

114/TCBC-HĐND 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/


ngày 06/7/2026 của 

HĐND xã. 

 

+ Thông cáo báo chí số 

838/TCBC-UBND 

ngày 05/5/2026 của 

UBND xã Cẩm Mỹ. 

 

+ Thông cáo báo chí số 

1119/TCBC-UBND 

ngày 29/5/2026 của 

UBND xã Cẩm Mỹ. 

 

+ Thông cáo báo chí số 

1269/TCBC-UBND 

ngày 12/6/2026 của 

UBND xã Cẩm Mỹ. 

 

+ Thông cáo báo chí số 

1375/TCBC-UBND 

ngày 24/6/2026 của 

UBND xã Cẩm Mỹ. 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số dự thảo 

Nghị quyết của HĐND, 

Quyết định UBND cấp xã 

được truyền thông trong 

quá trình xây dựng theo 

quy định/Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định của UBND cấp xã 

phát sinh trong năm đánh 

giá phải ban hành) x 100. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

01/01 

 

 

 

 

100

% 

 

 

 

Chỉ 

tiêu 3 

Thực hiện tự kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật 

của HĐND, UBND cấp 

xã theo quy định của pháp 

luật về ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

100% 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  



 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định UBND cấp xã được 

thực hiện tự kiểm tra theo 

quy định/ Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định của UBND cấp xã 

phải thực hiện kiểm tra 

theo quy định trong năm 

đánh giá) x 100. 

 

 

100% 

 

01/01 

 

100

% 

- Kế hoạch số 02/KH-

UBND ngày 

08/01/2026 của UBND 

xã về thực hiện công 

tác xây dựng, kiểm tra, 

xử lý, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ năm 2026.  

 

- Kế hoạch số 89/KH-

UBND ngày 

29/4/2026, về Tổng rà 

soát hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Các Báo cáo kết quả 

tự kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật đã ban 

hành của Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Văn bản số 

1937/UBND -VP ngày 

18/8/2026, về tham 

mưu rà soát, xây dựng, 

hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

Tiêu 

chí 2 

Tiếp cận thông tin, phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

Đạt 

07/07 

chỉ tiêu 

 Đạt 

07/07 

chỉ 

tiêu 

 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin phải 

được công khai, Danh 

mục thông tin công dân 

được tiếp cận có điều kiện 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  



theo quy định của pháp 

luật về tiếp cận thông tin 

 

1. Thực hiện lập, cập nhật 

Danh mục thông tin phải 

được công khai, Danh mục 

thông tin công dân được 

tiếp cận có điều kiện 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

- Quyết định số 

974/QĐ-UBND ngày 

29/07/2026 về việc 

công bố Danh mục 

thông tin được công 

khai theo Quy định của 

Luật tiếp cận thông tin 

thuộc trách nhiệm của 

Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ. 

 

 - Quyết định số 

973/QĐ-UBND ngày 

29/07/2026 về việc ban 

hành Quy chế cung cấp 

thông tin cho công dân 

của Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ. 

- Thông báo số 

708/TB-UBND ngày 

29/07/2026 về danh 

mục thông tin phải 

được công khai và danh 

mục thông tin được tiếp 

cận có điều kiện. 

  

-  Đăng tải công khai 

các thông tin phải được 

công khai theo quy 

định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin điện 

tử xã Cẩm Mỹ 

Link:  
https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/news/tho

ng-bao/cam-my-

cong-khai-danh-muc-

thong-tin-nguoi-dan-

duoc-tiep-can-

546.html 

 

2. Đăng tải hoặc niêm yết 

Danh mục thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 



 
- Báo cáo số 386/BC-

UBND ngày 22/8/2026 

của UBND xã về Kết 

quả thực hiện việc công 

khai thông tin và cung 

cấp thông tin theo yêu 

cầu theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận 

thông tin  

Chỉ 

tiêu 2 

Thực hiện công khai văn 

bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân cấp xã 

sau khi ban hành theo 

quy định của pháp luật về 

tiếp cận thông tin 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

Tỷ lệ % = (Tổng số Nghị 

quyết của HĐND, Quyết 

định UBND cấp xã sau khi 

ban hành công khai theo 

quy định/ Tổng số Nghị 

quyết của HĐND được 

thông qua và Quyết định 

của UBND cấp xã phải 

thực hiện công khai theo 

quy định trong năm đánh 

giá) x 100. 

 

  

 

 

01/01 

 

 

 

100

% 

 

Đăng tải công khai 01 

Nghị quyết quy phạm 

pháp luật của HĐND 

xã và 04 Quyết định 

quy phạm pháp luật của 

UBND xã , được 

Thông cáo báo chí, 01 

dự thảo Nghị quyết 

đang được truyền thông 

trong quá trình soạn 

thảo và đăng trên Trang 

thong tin điện tử xã 
Cẩm Mỹ tại đường 

Link: 

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/chinh-sach-

phap-luat/ 

 

Chỉ 

tiêu 3 

Thực hiện cung cấp thông 

tin theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận 

thông tin 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 
Tỷ lệ % = ( Tổng số thông 

tin đã cung cấp đúng thời 

   - Quyết định số 

973/QĐ-UBND ngày 

 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/


hạn, chính xác đầy đủ, 

đúng hình thức theo quy 

định của pháp luật/ Tổng 

số thông tin yêu cầu đủ 

điều kiện cung trong năm 

đánh giá) x 100. ( Trong 

năm đánh giá không có 

yêu cầu cung cấp thông tin 

được xác định đạt chỉ tiêu 

này) 

 

29/07/2026 về việc ban 

hành Quy chế cung cấp 

thông tin cho công dân 

của Ủy ban nhân dân xã 

Cẩm Mỹ. 

- Trong năm đánh giá 

không có yêu cầu cung 

cấp thông tin. 

 

- Báo cáo số 386/BC-

UBND ngày 22/8/2026 

của UBND xã về Kết 

quả thực hiện việc công 

khai thông tin và cung 

cấp thông tin theo yêu 

cầu theo quy định của 

pháp luật về tiếp cận 

thông tin. 

Chỉ 

tiêu 4 

Ban hành và tổ chức thực 

hiện kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hằng 

năm theo quy định của 

pháp luật về phổ biến giáo 

dục pháp luật 

 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch phổ 

biến giáo dục pháp luật 

hằng năm theo quy định 

của của pháp luật về phổ 

biến về giáo dục pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

Kế hoạch số 10/KH-

UBND ngày 

16/01/2026 về công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở; xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật 

năm 2026 và được 

đăng tải trên Trang 

Thông tin điện tử xã 

Cẩm Mỹ tại đường 

Link: 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/chinh-

sach-phap-

 



luat/detail/CONG-

TAC-PHO-BIEN-

GIAO-DUC-PHAP-

LUAT-HOA-GIAI-

O-CO-SO-XA-DAT-

CHUAN-TIEP-

CAN-PHAP-LUAT-

NAM-2026-8/. 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm 

vụ theo kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật hằng 

năm (đạt 100%).  Tỷ lệ % 

= ( Tổng số nhiệm vụ hoạt 

động đã triển khai và hoàn 

thành trên thực tế/ Tổng số 

nhiệm vụ, hoạt động đề ra 

trong kế hoạch) x 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

- Kế hoạch số 13/KH-

UBND ngày 

20/01/2026, về tuyên 

truyền cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội 

khóa XVI và bầu cử 

đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031. 

 

- Kế hoạch số 14/KH-

UBND ngày 

21/01/2026, về   

truyền thông công tác 

bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2026 trên 

địa bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

- Kế hoạch số 23/KH-

UBND ngày 

28/01/2026, về xây 

dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2026 trên 

địa bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

- Kế hoạch số 31/KH-

UBND ngày 

29/01/2026, tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

 



công tác hòa giải ở cơ 

sở năm 2026. 

 

- Kế hoạch số 37/KH-

UBND ngày 

09/02/2026, truyền 

thông, phổ biến các 

luật, nghị quyết được 

Quốc hội khóa XV 

thông qua tại kỳ họp 

thứ 10 trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 

27/02/2026, tổ chức 

Hội nghị tuyên truyền 

cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XVI 

và bầu cử đại biểu 

Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 

2026-2031. 

 

- Kế hoạch số 44/KH-

UBND ngày 

06/3/2026, về  truyên 

truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ năm 2026. 

 

- Kế hoạch số 46/KH-

UBND ngày 

06/3/2026, về thực 

hiện Đề án "Tăng 

cương năng lực tiếp 

cận pháp luật của 

người dân" trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ năm 

2026. 



 

- Kế hoạch số 63/KH-

UBND, về triển khai 

thực hiện Đề án “Phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật phù hợp với đối 

tượng, địa bàn vùng 

đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn 

xã Cẩm Mỹ giai đoạn 

2026 - 2035”. 

 

- Kế hoạch số 66/KH-

UBND ngày 

01/4/2026, về thực 

hiện truyền thông 

chính sách, dự thảo 

văn bản quy phạm 

pháp luật trong quá 

trình xây dựng văn 

bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ năm 2026. 

 

- Kế hoạch số 81/KH-

UBND ngày 

22/4/2026, triển khai 

thi hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Luật Lý lịch tư 

pháp trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Kế hoạch số 85/KH-

UBND ngày 

24/4/2026, về triển 

khai thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực 

cho đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật 

thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật tại 



vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2024-

2030” trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ năm 2026. 

 

- Kế hoạch số 

167/KH-UBND ngày 

30/7/2026, Triển khai 

thi hành Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Luật Trợ giúp 

pháp lý trên địa bàn 

xã Cẩm Mỹ. 

 

- Kế hoạch số 

142/KH-UBND ngày 

26/06/2026, về 

Truyền thông về trợ 

giúp pháp lý năm 

2026 trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Kế hoạch tổ chức 

tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ cho đội ngũ 

Tuyên truyền viên 

năm 2026. 

 

- Công văn số 

368/UBND-VP ngày 

10/3/2026 của UBND 

xã Cẩm Mỹ, về việc 

phối hợp thông tin, 

chia sẻ lan tỏa Video 

tuyên truyền quy định 

về bầu cử.  

 

- Công văn số 

38/HĐPH ngày 

23/4/2026 của Hội 

đồng phối hợp phổ 



biến, giáo dục pháo 

luật xã Cẩm Mỹ, về 

việc đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến sự 

kiện thành lập Thành 

phố Đồng Nai trực 

thuộc Trung ương. 

 

- Công văn số 

1016/UBND-VP 

ngày 21/5/2026 của 

UBND xã Cẩm Mỹ, 

về việc thông tin, chia 

sẻ, lan tỏa Video 

tuyên truyền, phổ 

biến về phòng chống 

báo lực gia đinh, bình 

đẳng giới. 

 

- Công văn số 

72/HĐPH ngày 

16/6/2026 của Hội 

đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp 

luật về việc truyền 

thông, phổ biến các 

luật nghị quyết được 

Quốc hội khóa XVI 

thông qua tại Kỳ họp 

thứ Nhất và định 

hướng một số nội 

dung phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

 

- Công văn triển khai 

thực hiện Nghị định 

216/2026/NĐ-CP 

ngày 18/6/2026 của 

Chính phủ và danh 

mục thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực 



cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp. 

 

- Công văn triển khai, 

hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi "Mô hình 

xanh - sạch - đẹp" 

năm 2026. 

 

- Xây dựng Video 

tuyên truyền, phổ 

biến về Luật Hộ tịch 

năm 2026 chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị lan 

tỏa và đăng Trang 

Thông tin điện tử xã 

Cẩm Mỹ tại đường 

Link: 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/videocli

ps/video-video-

tuyen-truyen-luat-ho-

tich-18.html 

 

- Xây dựng Video 

tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị lan tỏa 

và đăng Trang Thông 

tin điện tử xã Cẩm 

Mỹ tại link: 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/videocli

ps/video-video-

tuyen-truyen-luat-

phong-chong-tham-

nhung.html. 

 

- Công văn số 1979/ 

UBND-VP ngày 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-ho-tich-18.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-ho-tich-18.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-ho-tich-18.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-ho-tich-18.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-ho-tich-18.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tham-nhung.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tham-nhung.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tham-nhung.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tham-nhung.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tham-nhung.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/videoclips/video-video-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tham-nhung.html


31/7/2026, về triển 

khai thực hiện Nghị 

định 216/2026/NĐ-

CP ngày 18/6/2026 

của Chính phủ và 

danh mục thủ tục 

hành chính trong lĩnh 

vực cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp. 

 

- Công văn số 

1768/UBND-VP 

ngày 30/7/2026, phát 

động tham gia Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 

2026” trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Công văn số 

1771/UBND-VP 

ngày 30/7/2026, về 

hưởng ứng, tham gia 

Cuộc thi   trực tuyến 

tìm hiểu pháp luật cho 

học sinh và thanh 

niên trên địa bàn xã. 

 

- Công văn số 1795/ 

UBND-VP ngày 

31/7/2026, về phát 

động tham gia Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm 

hiểu về Hiến pháp và 

pháp luật trong kỷ 

nguyên số” . 

 

- Lập chuyên mục 

Tuyên truyền phổ 

biến pháp luật, Thông 

tin truyên truyền trên 

Trang Thông tin điện 



tử xã và thường 

xuyên cập nhật, đăng 

tải thông tin tuyên 

truyền 

Link: 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/chinh-

sach-phap-luat/ 

 

- Giấy mời và Danh 

sách người tham dự 

các Hội nghị tuyên 

truyền cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội 

khóa XVI và bầu cử 

đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2026-2031. 

 

- Giấy mời và danh 

sách tham dự Hội 

nghị tuyên truyền 

pháp luật về đất đai, 

công tác bồi thường, 

giải phòng mặt bằng. 

 

- Hình ảnh Hội nghị 

tuyên truyền, tin bài 

tuyên truyền và 

đường Link đăng tải 

công tác tổ chức 

tuyên truyền Trên 

Trang thông tin điện 

tử xã, Fanpage xã 

Cẩm Mỹ, cụ thể: 

 

 +  Tuyên truyền 

chính sách pháp luật, 

quy định pháp luật tại 

các đường link:  

 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/chinh-sach-phap-luat/


(1)https://www.faceb

ook.com/share/p/1AS

qcQECvt/);  

(2)https://www.faceb

ook.com/share/p/1DF

uvPPFnW/;   

 

(3)https://www.faceb

ook.com/share/p/1Lk

YB5Mndb); 

 

(4)https://www.faceb

ook.com/share/p/1Ex

oKNDff9/. 

 

(5) Đoàn thanh niên 

xã Cẩm Mỹ phối hợp 

công an xã tổ chức 

tuyên truyền pháp 

luật cho học sinh 

(https://www.faceboo

k.com/share/p/1c4mo

yHntb/). 

 

(6) Từ ngày 

15/5/2026, sử dụng 

thuốc lá điện tử có thể 

bị phạt đến 5 triệu 

đồng:https://www.fac

ebook.com/share/p/1

BeXFFGQ8V/. 

 

(7) Pháp luật Việt 

Nam công nhận hai 

quốc tịch khi đáp ứng 

điều kiện, góp phần 

bảo vệ quyền và lợi 

ích chính đáng: 

https://www.faceboo

k.com/share/p/1FFV

8Yz2xe/. 

 

https://www.facebook.com/share/p/1LkYB5Mndb
https://www.facebook.com/share/p/1LkYB5Mndb
https://www.facebook.com/share/p/1LkYB5Mndb
https://www.facebook.com/share/p/1ExoKNDff9/
https://www.facebook.com/share/p/1ExoKNDff9/
https://www.facebook.com/share/p/1ExoKNDff9/
https://www.facebook.com/share/p/1c4moyHntb/
https://www.facebook.com/share/p/1c4moyHntb/
https://www.facebook.com/share/p/1c4moyHntb/
https://www.facebook.com/share/p/1FFV8Yz2xe/
https://www.facebook.com/share/p/1FFV8Yz2xe/
https://www.facebook.com/share/p/1FFV8Yz2xe/


(8) Nhiều chính sách 

mới trong lĩnh vực 

hành chính sẽ có hiệu 

lực từ tháng 

8/2026:https://www.f

acebook.com/share/p

/1CuDF1bNJw/. 

 

(9) Cẩm Mỹ tăng 

cường công tác tuyên 

truyền không buôn 

bán lấn chiếm lòng, lề 

đường, bảo đảm an 

toàn thực phẩm 

(https://www.faceboo

k.com/share/v/1BjvJa

cmBZ/). 

 

(10) Tuyên truyền, 

vận động người dân 

nâng cao ý thức 

phòng, chống sốt xuất 

huyết đặc biệt vùng 

dân tộc thiểu số: 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/news/va

n-hoa-xa-hoi/lang-

cho-ro-xa-cam-my-

noi-khong-voi-sot-

xuat-huyet-573.html. 

 

(11) Phối hợp tuyên 

đăng tải Video tuyên 

truyền, phổ biến về 

phòng chống bạo lực 

gia đình, bình đẳng 

giới, do Sở Tư pháp 

xây dựng được đăng 

tải trên Trang 

youtube “Phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

thành phố Đồng Nai” 

https://www.facebook.com/share/v/1BjvJacmBZ/
https://www.facebook.com/share/v/1BjvJacmBZ/
https://www.facebook.com/share/v/1BjvJacmBZ/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/lang-cho-ro-xa-cam-my-noi-khong-voi-sot-xuat-huyet-573.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/lang-cho-ro-xa-cam-my-noi-khong-voi-sot-xuat-huyet-573.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/lang-cho-ro-xa-cam-my-noi-khong-voi-sot-xuat-huyet-573.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/lang-cho-ro-xa-cam-my-noi-khong-voi-sot-xuat-huyet-573.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/lang-cho-ro-xa-cam-my-noi-khong-voi-sot-xuat-huyet-573.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/van-hoa-xa-hoi/lang-cho-ro-xa-cam-my-noi-khong-voi-sot-xuat-huyet-573.html


(https://www.faceboo

k.com/share/v/1D1vb

NUkrG/) 

 

(12) Tuyên tuyền về 

an ninh trật tự, an 

toàn xã hội: 

(https://www.faceboo

k.com/share/p/1Mgo

BuJP9H/);(https://w

ww.facebook.com/sh

are/p/1BRGoy81LM) 

 

(13) Hội thi Tuyên 

truyền phòng, chống 

ma túy học đường 

năm 2026 

(https://www.faceboo

k.com/share/p/1cnh1

RSevB/) 

 

(14) Luật Dân số: Sáu 

điểm mới người dân 

cần biết 

(https://www.faceboo

k.com/share/p/1EWh

n4Ltim/) 

 

(15) 29 luật quan 

trọng có hiệu lực từ 

ngày 1/7/2026 

(https://www.faceboo

k.com/share/p/1Bp71

3EGPH/) 

 

(16) Cẩm Mỹ triển 

khai thi hành Luật sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Trợ 

giúp pháp lý 

(https://cammy.dong

nai.gov.vn/vi/news/th

https://www.facebook.com/share/v/1D1vbNUkrG/
https://www.facebook.com/share/v/1D1vbNUkrG/
https://www.facebook.com/share/v/1D1vbNUkrG/
https://www.facebook.com/share/p/1MgoBuJP9H/);(https:/www.facebook.com/share/p/1BRGoy81LM
https://www.facebook.com/share/p/1MgoBuJP9H/);(https:/www.facebook.com/share/p/1BRGoy81LM
https://www.facebook.com/share/p/1MgoBuJP9H/);(https:/www.facebook.com/share/p/1BRGoy81LM
https://www.facebook.com/share/p/1MgoBuJP9H/);(https:/www.facebook.com/share/p/1BRGoy81LM
https://www.facebook.com/share/p/1MgoBuJP9H/);(https:/www.facebook.com/share/p/1BRGoy81LM
https://www.facebook.com/share/p/1cnh1RSevB/
https://www.facebook.com/share/p/1cnh1RSevB/
https://www.facebook.com/share/p/1cnh1RSevB/
https://www.facebook.com/share/p/1EWhn4Ltim/
https://www.facebook.com/share/p/1EWhn4Ltim/
https://www.facebook.com/share/p/1EWhn4Ltim/
https://www.facebook.com/share/p/1Bp713EGPH/
https://www.facebook.com/share/p/1Bp713EGPH/
https://www.facebook.com/share/p/1Bp713EGPH/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html


ong-tin-tuyen-

truyen/cam-my-trien-

khai-thi-hanh-luat-

sua-doi-bo-sung-

mot-so-dieu-cua-

luat-tro-giup-phap-

ly-560.html). 

 

(17) Tuyên truyền 

Luật phòng chống 

tham nhũng 

(https://www.faceboo

k.com/share/v/18tEP

M7dV4/) 

 

(18) Tuyên truyền 

Luật Hộ tịch: 

(https://www.faceboo

k.com/share/v/1BkK

dU4ZeF/) 

 

(19) UBND xã Cẩm 

Mỹ tổ chức Hội nghị 

tổng kết thực hiện 

Luật Quốc phòng 

năm 2018, Luật Dân 

quân tự vệ năm 2019 

và Luật Giáo dục 

quốc phòng và an 

ninh năm 2013. 

(https://www.faceboo

k.com/share/v/17w4g

GUDo6/) 

 

- Báo cáo số 163/BC-

UBND ngày 

13/11/2025, về Công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở 

cơ sở năm 2025 trên 

địa bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/cam-my-trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tro-giup-phap-ly-560.html
https://www.facebook.com/share/v/18tEPM7dV4/
https://www.facebook.com/share/v/18tEPM7dV4/
https://www.facebook.com/share/v/18tEPM7dV4/
https://www.facebook.com/share/v/1BkKdU4ZeF/
https://www.facebook.com/share/v/1BkKdU4ZeF/
https://www.facebook.com/share/v/1BkKdU4ZeF/
https://www.facebook.com/share/v/17w4gGUDo6/
https://www.facebook.com/share/v/17w4gGUDo6/
https://www.facebook.com/share/v/17w4gGUDo6/


- Báo cáo số 196/BC-

UBND ngày 

06/6/2026, về kết quả 

thực hiện công tác 

phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật 6 tháng đầu 

năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2026 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ.    

Chỉ 

tiêu 5 

Thực hiện chuyển đổi số, 

ứng dụng công nghệ số 

trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

UBND xã thực hiện ít nhất 

02 (hai) hoạt động về 

chuyển đổi số, ứng dụng 

công nghệ số trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật sau đây: 

+ Phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên Trang thông tin 

điện tử của xã. 

+ Sử dụng mạng xã hội 

hoặc các nền tảng cộng 

đồng trực tuyến khác để 

thực hiện phổ biến giáo 

dục pháp luật ( ít nhất một 

trong các hình thức sau: 

Zalo OA, facebook, 

Fanpage, Youtobe….);  

 

 

 

 

 

≥ 02 

hoạt 

động 

 

 

 

 

> 02 

hoạt 

động 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

- Kế hoạch Thực hiện 

Đề án “Chuyển đổi số 

trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2025-2030” 

trong năm 2026 trên địa 

bàn xã. 

 

- Phổ biến pháp luật 

trên Trang thông tin 

điện tử xã 

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/chinh-sach-

phap-luat/; 

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/news/thong-

tin-tuyen-truyen/ 

 

- Phóng sự: Công an xã 

Cẩm Mỹ đẩy mạnh 

tuyên truyền an toàn 

giao thông cho học sinh 

 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-tuyen-truyen/


trước kỳ nghỉ hè: 

https://www.facebook.

com/share/v/1CqFZaC

HSW/. 

 

- Infographic Lấy ý 

kiến nhân dân về mức 

giá cụ thể đối với dịch 

vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

(https://www.facebook

.com/share/p/1BqHpdz

48F/). 

 

- Xây dựng Video 

tuyên truyền về Luật 

Hộ tịch; tuyên truyền 

đẩy mạnh công tác 

phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn xã. 

 

- Sử dụng mạng xã hội 

Facebook để thực hiện 

phổ biến giáo dục pháp 

luật. Cụ thể tuyên 

truyền phổ biến pháp 

luật trên các trang như: 

Fanpage xã Cẩm Mỹ, 

Công an xã Cẩm Mỹ, 

Mặt trận xã Cẩm Mỹ…  

 

Chỉ 

tiêu 6 

 

Bảo đảm nguồn lực con 

người, kinh phí, cơ sở vật 

chất, phương tiện để triển 

khai công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật theo 

quy định của pháp luật về 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

 

 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

https://www.facebook.com/share/v/1CqFZaCHSW/
https://www.facebook.com/share/v/1CqFZaCHSW/
https://www.facebook.com/share/v/1CqFZaCHSW/
https://www.facebook.com/share/p/1BqHpdz48F/
https://www.facebook.com/share/p/1BqHpdz48F/
https://www.facebook.com/share/p/1BqHpdz48F/


 

1. UBND cấp xã bố trí 

công chức, tuyên truyền 

viên pháp luật thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, bảo đảm cơ sở 

vật chất, phương tiện triển 

khai công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật trên địa 

bàn cấp xã. 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Thông báo số 

139/TB-VP ngày 

29/12/2025 của Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã về Phân 

công nhiệm vụ Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng và các công 

chức Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Thông báo số 96/TB-

VP ngày 16/06/2026 

của Văn phòng HĐND 

và UBND xã về Phân 

công nhiệm vụ Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng và các công 

chức Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Quyết định kiện toàn 

Tuyên truyền viên pháp 

luật xã Cẩm Mỹ. 

 

- Báo cáo số 2367/BC-

UBND ngày 20/8/2025 

của UBND xã về kết 

quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý trên địa 

bàn xã. 

 

- Báo cáo số 174/BC-

UBND ngày 29/5/2026 

của UBND xã, về Kết 

quả hoạt động của đội 

ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 



 

- Báo cáo số 196/BC-

UBND ngày 

06/6/2026, về kết quả 

thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở 

xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 

2026 trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ.    

 

2. Tỷ lệ nhiệm vụ về phổ 

biến giáo dục pháp luật 

trong kế hoạch phổ biến, 

giáo dục pháp luật đã được 

ban hành bố trí kinh phí 

bảo đảm triển khai thực 

hiện. 

 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

- Báo cáo số 163/BC-

UBND ngày 

13/11/2026, về Công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở năm 2025 trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

- Báo cáo số 196/BC-

UBND ngày 

06/6/2026, về kết quả 

thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở 

xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 

2026 trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ.    

 

 

 

3. Tỷ lệ tuyên truyền viên 

pháp luật được tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giấy mời và Danh 

sách tuyên truyền viên 

pháp luật xã được tập 

huấn, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

 

 



 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

- Báo cáo số 163/BC-

UBND ngày 

13/11/2026, về Công 

tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở năm 2025 trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ 

 

- Báo cáo số 196/BC-

UBND ngày 

06/6/2026, về kết quả 

thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở 

xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp 

luật 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 

2026 trên địa bàn xã 

Cẩm Mỹ.    

 

Chỉ 

tiêu 7 

Thông tin, giới thiệu về 

trợ giúp pháp lý theo quy 

định của pháp luật về trợ 

giúp pháp lý 

 

Đạt 

03/03 

nội 

dung 

 Đạt 

03/03 

nội 

dung 

  

 

1. Ban hành kế hoạch 

truyền thông trợ giúp pháp 

lý hằng năm theo quy định 

trợ giúp pháp lý 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

- Phương án số 02/PA-

UBND NGÀY 

17/12/2025 của UBND 

xã về hỗ trợ ngươi yếu 

thế thực hiện giải quyết 

thủ tục hành chính và 

chuyển đổi số trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ 

 

- Kế hoạch số 142/KH-

UBND ngày 

25/06/2026 của UBND 

xã về Truyền thông trợ 

giúp pháp lý năm 2026 

 

 

2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm 

vụ theo kế hoạch truyền 

thông về trợ giúp pháp lý 

hàng năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

 

 100% 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Kế hoạch số 158/KH-

UBND ngày 

14/07/2026 của UBND 

xã về triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật Trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn thành phố 

Đồng Nai. 

 

- Kế hoạch số 192/KH-

UBND ngày 

22/08/2026 của UBND 

xã về triển khai thực 

hiện chính sách trợ 

giúp pháp lý cho người 

cao tuổi thuộc diện 

được trợ giúp pháp lý 

giai đoạn 2026-2030 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ 

- Báo cáo số 385/BC-

UBND ngày 

22/08/2026 của UBND 

xã về kết quả thực hiện 

Kế hoạch truyển thông 

về trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn xã Cẩm Mỹ 

 

3. Xây dựng chuyên mục 

chính sách, pháp luật về 

trợ giúp pháp lý trên 

Cổng/Trang thông tin điện 

tử của HĐND, UBND cấp 

xã và được cập nhật đầy đủ 

kịp thời 

 

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

  

 

 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

- Xây dựng chuyên 

mục Thông tin trợ giúp 

pháp lý trên Trang 

thông tin điện tử xã 

Cẩm Mỹ.  

Link: 

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/thong-tin-

tro-giup-phap-ly/ 

 
- Cập nhật các thông tin 

về trợ giúp pháp lý trên 

 



Trang thông tin điện tử 

xã. Cụ thể: 

 

- Thông báo về diện 

người được trợ giúp 

pháp lý 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/thong-

tin-tro-giup-phap-

ly/detail/THONG-

BAO-Ve-dien-nguoi-

duoc-tro-giup-phap-

ly-theo-quy-dinh-

cua-phap-luat-2/ 

- Quyết định về việc 

công bố danh sách tổ 

chức và người thực 

hiện trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn thành phố 

Đồng Nai 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/thong-

tin-tro-giup-phap-

ly/detail/QUYET-

DINH-Ve-viec-cong-

bo-danh-sach-to-

chuc-va-nguoi-thuc-

hien-tro-giup-phap-

ly-tren-dia-ban-

thanh-pho-Dong-

Nai-5/ 

- Thông báo về việc 

công bố Danh sách tổ 

chức, người thực hiện 

trợ giúp pháp lý trên địa 

bàn thành phố Đồng 

Nai 

https://cammy.dongn

ai.gov.vn/vi/thong-

tin-tro-giup-phap-

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-dien-nguoi-duoc-tro-giup-phap-ly-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-2/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/QUYET-DINH-Ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-va-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-5/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/


ly/detail/THONG-

BAO-Ve-viec-cong-

bo-Danh-sach-to-

chuc-nguoi-thuc-

hien-tro-giup-phap-

ly-tren-dia-ban-

thanh-pho-Dong-

Nai-4/ 

- Thông báo Thông tin 

người thực hiện trợ 

giúp pháp lý trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ  

https://cammy.dongnai

.gov.vn/vi/thong-tin-

tro-giup-phap-

ly/detail/THONG-

TIN-NGUOI-THUC-

HIEN-TRO-GIUP-

PHAP-LY-TREN-

DIA-BAN-XA-CAM-

MY-1/ 

Tiêu 

chí 3 
Hòa giải ở cơ sở 

Đạt 

04/04 

chỉ tiêu 

 Đạt 

04/04 

chỉ 

tiêu 

  

Chỉ 

tiêu 1 

Thành lập, kiện toàn tổ 

hòa giải và công nhận tổ 

trưởng tổ hòa giải, hòa 

giải viên theo quy định 

pháp luật về hòa giải cơ 

sở 

 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

 

100% 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 

1. Tỷ lệ tổ hòa giải được 

thành lập, kiện toàn theo 

quy định của pháp luật về 

hòa giải cơ sở 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công văn số 

760/UBND-TP ngày 

13/08/2025 của UBND 

xã về việc phối hợp rà 

soát, kiện toàn Tổ hòa 

giải trên địa bàn xã 

 

 

https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/
https://cammy.dongnai.gov.vn/vi/thong-tin-tro-giup-phap-ly/detail/THONG-BAO-Ve-viec-cong-bo-Danh-sach-to-chuc-nguoi-thuc-hien-tro-giup-phap-ly-tren-dia-ban-thanh-pho-Dong-Nai-4/


 

16/16 

tổ 

 

100

% 

- Quyết định số 148 

QĐ-UBND ngày 

16/09/2025 của UBND 

xã về việc kiện toàn Tổ 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ 

 

- Báo cáo số 387BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số tổ hòa 

giải được thành lập, kiện 

toàn đáp ứng yêu cầu về số 

lượng, thành phần theo 

quy định của pháp luật về 

hòa giải ở cơ sở/Tổng số tổ 

hòa giải phải thành lập, 

kiện toàn trên địa bàn cấp 

xã) x 100 

2. Tỷ lệ hòa giải viên được 

bầu, công nhận cho thôi 

theo quy định của pháp 

luật về hoà giải cơ sở 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100

% 

 

- Công văn số 

127/MTTQ-BTT ngày 

23/07/2026 của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã về việc đề nghị 

cho thôi làm hòa giải 

viên 

 

- Công văn số 

128/MTTQ-BTT ngày  

23/07/2026 về việc đề 

nghị kiện toàn và công 

nhận Tổ trưởng Tổ hòa 

giải trên địa bàn xã 

 

- Quyết định số 

966/QĐ-UBND ngày 

27/07/2026 của UBND 

xã về việc thành lập Tổ 

hòa giải, công nhận hòa 

giải viên và Tổ trưởng 

các tổ hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ; 

 

- Quyết định số 

967/QĐ-UBND ngày 

27/07/2026 của UBND 

xã về việc cho thôi hoa 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số hòa giải 

viên được bầu, công nhận, 

cho thôi theo quy định của 

pháp luật về hòa giải ở cơ 

sở/Tổng số hòa giải viên 

phải thực hiện bầu, công 

nhận, cho thôi trên địa bàn 

cấp xã) x 100 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



giải viên đối với các 

hòa giải viên không 

tiếp tục tham gia hoạt 

động theo nguyện 

vọng. 

 

- Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

Chỉ 

tiêu 2 

Các mâu thuẫn tranh 

chấp, vi phạm pháp luật 

thuộc phạm vi hòa giải cơ 

sở được hòa giải kịp thời, 

hiệu quả theo quy định 

của pháp luật về hòa giải 

cơ sở 

 

 

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

Đạt 

02/02 

nội 

dung 

  

 

1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc 

phạm vi hòa giải cơ sở 

được tiếp nhận, giải quyết 

theo quy định của pháp 

luật về hòa giải cơ sở 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

100% Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

-  Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

- Biên bản hòa giải các 

vụ việc 

 

- Sổ theo dõi hoạt động 

hòa giải của các tổ hòa 

giải 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

đã hòa giải theo quy 

định/Tổng số vụ, việc hoà 

giải đã tiếp nhận trên địa 

bàn cấp xã) x 100 

 

 11/11vụ 

được 

tiếp 

nhận 

và giải 

quyết 

  

 

2. Tỷ lệ các vụ, việc hòa 

giải cơ sở được hòa giải 

thành 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

90,9 % 

Đạt 

01/01 

nội 

dung 

 

 

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc 

hòa giải thành/Tổng số vụ, 

việc đã hòa giải theo quy 

định) x 100 

 10/11vụ 

hòa 

giải 

thành 

   



 

Chỉ 

tiêu 3 

Có sự phối hợp, hỗ trợ 

hiệu quả cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn trong triển 

khai công tác hòa giải cơ 

sở 

 

 

 

≥ 80% 

 

 

81,8% 

Đạt 

01/01

nội 

dung 

 

- Kế hoạch số 98/KH-

UBND ngày 

11/05/2026 của UBND 

xã về thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực đội 

ngũ hòa giải viên ở cơ 

sở giai đoạn 2024-2030 

trên địa bàn xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Công văn số 

214/UBND-VP ngày 

05/02/2026 của UBND 

xã về việc đề nghị phân 

công Luật gia tham gia 

các Tổ hòa giải ở cơ sở. 

 

- Danh sách phân công 

Luật gia hỗ trợ các Tổ 

hòa giải ở cơ sở của Chi 

hội Luật gia xã Cẩm 

Mỹ. 

 

- Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

 

Chỉ 

tiêu 4 

Bảo đảm nguồn lực về 

con người và kinh phí, cơ 

sở vật chất, phương tiện 

để triển khai công tác hòa 

giải ở cơ sở theo của quy 

định pháp luật về hòa giải 

ở cơ sở 

Đạt 

04/04 

nội 

dung 

 Đạt 

04/04 

nội 

dung  

  

 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã 

bố trí công chức làm công 

tác hòa giải ở cơ sở, bảo 

đảm cơ sở vật chất, phương 

tiện triển khai công tác hòa 

    

- Thông báo số 

139/TB-VP ngày 

29/12/2025 của Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã về Phân 

 



giải ở cơ sở trên địa bàn cấp 

xã 

công nhiệm vụ Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng và các công 

chức Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Thông báo số 96/TB-

VP ngày 16/06/2026 

của Văn phòng HĐND 

và UBND xã về Phân 

công nhiệm vụ Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh 

Văn phòng và các công 

chức Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Cẩm Mỹ. 

 

- Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

 

2. Tỷ lệ hoà giải viên được 

cung cấp tài liệu, tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức pháp 

luật, kỹ năng hòa giải ở cơ 

sở    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

- Công văn số: 

118/UBND-VP ngày 

19/01/2026 của UBND 

xã về việc hướng dẫn 

một số nội dung nhằm 

nâng cao hiệu quả của 

công tác hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn xã. 

 

- Công văn số 

1086/UBND - VP ngày 

28/05/2026 của UBND 

xã về việc triển khai Bộ 

Tài liệu bồi dưỡng kỹ 

năng hòa giải ở cơ sở 

cho hòa giải viên. 

 

- Kế hoạch số 31/KH-

UBND ngày 

 



29/01/2026 của UBND 

xã về Tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công 

tác hòa giải ở cơ sở năm 

2026. 

 

- Giấy mời số 372/GM-

UBND ngày 

21/08/2026 của UBND 

xã về việc Tham dự hội 

nghị tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ công 

tác hòa giài ở cơ sở năm 

2026 

 

- Danh sách hòa giải 

viên tham gia tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác hòa giải ở cơ 

sở năm 2026 nhận tài 

liệu. 

 

- Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

 

3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ 

trợ kinh phí hoạt động 

đúng mức chi theo quy 

định  

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

- Giấy rút dự toán ngân 

sách nhà nước ngày 

13/01/2026 do Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã chuyển 

khoản tiền hỗ trợ hoạt 

động và chi trả thù lao 

quý IV năm 2025. 

 

- Giấy rút dự toán ngân 

sách nhà nước ngày 

22/04/2026 do Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã chuyển 

khoản tiền hỗ trợ hoạt 

 



động và chi trả thù lao 

quý I năm 2026. 

 

- Giấy rút dự toán ngân 

sách nhà nước ngày 

08/07/2026 do Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã chuyển 

khoản tiền hỗ trợ hoạt 

động quý II năm 2026. 

 

- Danh sách Tổ hòa giải 

ký xác nhận nhận tiền 

hỗ trợ và thù lao vụ 

việc. 

 

- Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

 

4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa giải 

được hỗ trợ thù lao cho hòa 

giải viên đúng mức chi theo 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

% 

 

- Giấy rút dự toán ngân 

sách nhà nước ngày 

13/01/2026 do Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã chuyển 

khoản tiền hỗ trợ hoạt 

động và chi trả thù lao 

quý IV năm 2025. 

 

- Giấy rút dự toán ngân 

sách nhà nước ngày 

22/04/2026 do Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã chuyển 

khoản tiền hỗ trợ hoạt 

động và chi trả thù lao 

quý I năm 2026. 

 

- Giấy rút dự toán ngân 

sách nhà nước ngày 

08/07/2026 do Văn 

 



phòng HĐND và 

UBND xã chuyển 

khoản tiền hỗ trợ hoạt 

động quý II năm 2026. 

 

- Danh sách Tổ hòa giải 

ký xác nhận nhận tiền 

hỗ trợ và thù lao vụ 

việc. 

 

- Báo cáo số 387/ BC -

UBND ngày 

22/08/2026 về kết quả 

thực hiện hoạt động 

hòa giải ở cơ sở trên địa 

bàn xã Cẩm Mỹ. 

 

Kết quả chung:  Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

 

 

 

Người thực hiện 

 

 

 

 

Hoàng Thị Phượng 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngô Hữu Phụng 
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